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PHẦN I:  ĐẶT VẤN ĐỀ 

I.  LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

   Trong chương trình học của học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở 

(THCS) và Trung học phổ thông (THPT), Toán là một bộ môn rất quan trọng, 

trang bị cho các em những kiến thức hết sức cần thiết  và cơ bản của toán phổ 

thông nhằm giúp các em tiếp tục học lên cao hoặc áp dụng vào ngành nghề và 

cuộc sống của các em sau này. Bên cạnh đó kiến thức về toán còn giúp học sinh 

học được các môn tự nhiên khác có trong chương trình. 

   Riêng phân môn Đại số lại có ba mảng lớn đó là: Số học, Đại số và Giải tích. 

Phần Số học và Đại số các em được học tương đối nhiều và kỹ lưỡng từ bậc 

Tiểu học, qua THCS và hết một học kì của lớp 11 bậc THPT, phần còn lại là 

Giải tích, mảng kiến thức này thuộc lĩnh vực Toán hiện đại nó có rất nhiều ứng    

dụng trong thực tế cũng như giúp các em học và nghiên cứu các lĩnh vực khác, 

chẳng hạn như: 

- Khảo sát và vẽ đồ thị một số hàm số quan trọng 

- Chứng minh phương trình có nghiệm trong 1 khoảng 

- Tính được diện tích hình thang cong, tam giác cong 

- Tính thể tích của khối tròn xoay 

- Tính quãng đường, vận tốc, gia tốc, cường độ dòng điện …. 

  Song khi học sang lĩnh vực Giải tích, đại đa số các em học sinh gặp rất nhiều 

khó khăn bởi một số nguyên nhân sau: 

  Thứ nhất: Đây là một lĩnh vực mới mà khi tiếp cận cái mới các em đều phải 

mất một thời gian làm quen, rồi tìm hiểu, ghi nhớ, luyện tập, … dần dần mới 

nắm bắt và thành thục được cái mới đó. 

  Thứ hai: Thời lượng học bộ môn Giải tích lại tương đối ngắn chỉ học trong hơn 

một năm, chiếm khoảng 1/8 thời gian học từ Tiểu học đến hết THPT. Cho nên 

nhiều em chưa kịp nắm bắt hết cái hay cái đẹp cái ý nghĩa thực tế của bộ môn 

này đã phải làm các bài toán ứng dụng chuyên sâu của mảng kiến thức, nên 

nhiều em không nắm chắc và không có hứng thú học phần kiến thức này. 



Trang 3 

 

  Thứ ba: Các em đã được học rất nhiều Toán ở các lớp dưới về lĩnh vực Số học 

và Đại số. Hai lĩnh vực này có lối tư duy tương đối giống nhau đó là tư duy cụ 

thể. Sang mảng Giải tích có lối tư duy khác hẳn đó là tư duy trừu tượng. Lối tư 

duy cụ thể đã in đậm, hằn sâu trong trí óc của học trò. Một vấn đề được đặt ra 

sau khi phân tích và đi đến cách giải quyết, cuối cùng là đưa ra được kết quả thì 

kết quả đó các em phải kiểm tra lại được là đúng với yêu cấu của vấn đề đặt ra. 

Nhưng lĩnh vực giải tích thì lại không hoàn toàn như vậy. Một ví dụ đơn giản 

như dãy số (un) với un = 
n

1
 ta nói nó có giới hạn là 0 khi n  , nhưng các em 

học sinh lại không thể tìm được số tự nhiên n nào để un = 0. Vậy là nhiều em 

học sinh học đến phần này tỏ ra nghi ngờ và không tin tưởng vào các kiến thức 

đó. 

  Cuối cùng vì lí do các em mới có quá ít kiến thức thuộc lĩnh vực Giải tích và 

xu thế giảm bớt tính hàn lâm trong sách giáo khoa bậc học phổ thông nên hầu 

hết các định lí trong phần này đều buộc các em công nhận, mà không chứng 

minh phần nào làm cho tâm lí học sinh thiếu tin tưởng vào kết quả và nảy sinh 

nghi ngờ cả những bài toán của thầy và trò tiến hành giải. 

  Để giúp các em học sinh thấy được một phần cái hay, cái đẹp và nhiều ứng 

dụng thực tế của Giải tích, củng cố, đào sâu thêm kiến thức về dãy số để các em 

tự tin giải quyết tốt các bài kiểm tra trên lớp, thi học kì và thi học sinh giỏi nên 

tôi đã chọn đề tài: Một số phƣơng pháp tìm số hạng tổng quát của dãy số truy 

hồi để giảng dạy cho các em trên lớp, những buổi ngoại khóa hay bồi dưỡng 

học sinh giỏi. Từ đó gợi mở hứng thú, khám phá, tìm tòi đối với phân môn: Giải 

tích cũng như bộ môn toán của các em học sinh, giúp nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện cho học sinh và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 

của nhà trường trong từng năm học. 

II.  MỤC ĐÍCH CỦA SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM 

- Giúp các em nắm chắc được khái niệm về dãy số 

- Nắm được một số phương pháp tìm số hạng tổng quát của dãy số 

- Từ đó học tốt phần giới hạn của dãy số và các phần kiến thức tiếp theo 

- Khơi dậy lòng đam mê sáng tạo và say mê với bộ môn Toán. 
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III.  PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1) Phƣơng pháp phân tích. 

- Từ một đề toán cho trước bằng cách phân tích đi lên để dãn đến cách giải 

bài toán đó. 

- Từ kinh nghiệm giải một số bài toán đã gặp, bằng phương pháp phân tích 

đi xuống ta tìm ra lời giải. 

2) Phƣơng pháp tổng hợp, tổng quát hóa 

    Sau khi phân tích bài toán ta có lời giải tổng hợp của bài toán đó. Từ đó bằng 

phương pháp tổng quát hóa ta có lời giải cho cả một lớp bài toán tương tự 

3) Phƣơng pháp so sánh, đối chứng  

IV.  ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Đối tượng: Học sinh lớp 11A1 

     -   Phạm vi nghiên cứu: Dùng thời lượng dạy trên lớp về phần dãy số theo 

PPCT của Bộ GD&ĐT 

      Dạy các tiết tự chọn theo chủ đề thống nhất của tổ chuyên môn 

      Kết hợp với khoảng thời gian ôn tập cuối chương. 

      Dạy ngoại khóa hoặc bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 11 theo kế hoạch của nhà 

trường  

 PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI 

  Dãy số là phần đầu tiên của lĩnh vực Giải tích mà các em học sinh lớp 11 được 

tiếp xúc, đây là một phần kiến thức khó đòi hỏi học sinh phải tư duy theo lối 

trừu tượng và tầm suy nghĩ để giải quyết bài toán là tương đối xa và khó đối với 

đại đa số học sinh nên nếu chỉ dạy lướt qua thì học sinh rất khó nắm vững phần 

dãy số - mà đó lại là nền tảng của kiến thức Giải tích, sẽ kéo theo khó khăn khi 

các em học chương trình Giải tích của các lớp tiếp theo. Do đó tôi đã chọn 1 

chuyên đề: Tìm số hạng tổng quát của dãy số truy hồi để bồi dưỡng cho các em 

với một số lí do sau đây: 

- Thứ nhất: Trang bị đầy đủ thêm kiến thức lí thuyết và đặc biệt là các thủ 

thuật để giải quyết bài toán tìm số hạng tổng quát của một dãy số, giúp các em 
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phân dạng loại toán này và sau đó biết quy bài toán cần giải quyết về các dạng 

quen thuộc để đưa ra cách giải.  

- Thứ hai: Khi đã nắm vững phần dãy số sẽ giúp các em học tốt các phần 

kiến thức tiếp theo như: Giới hạn của dãy số, hàm số và các phần kiến thức giải 

tích sau này. 

- Thứ ba: Tạo hứng thú cho các em học sinh, nhất là đối tượng học sinh 

khá, giỏi tìm tòi để phát hiện ra những bài toán mới, dạng toán mới làm tiền đề 

cho những phát minh sau này. Kích thích sự say mê, sáng tạo, đam mê phân 

môn giải tích nói riêng và bộ môn toán nói chung. 

I.  THỰC TRẠNG KHI CHƢA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

   Sau khi dạy xong chương III: Dãy dố, cấp số cộng cấp số nhân của lớp 11 Ban 

cơ bản, theo PPCT tôi cho các em học sinh kiểm tra 45 phút với đề bài như sau: 

Bài 1 ( 3 điểm). Cho n là số tự nhiên. Chứng minh rằng: 

                
n

n

n 21

21
)

)12(

4
1)...(

9

4
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1

4
1(
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Bài 2 ( 6 điểm). Tìm u1, d và S10 của cấp số cộng. Biết: 

         1) 
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51
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        2) 
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51
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Bài 3 ( 1 điểm). Cho dãy số (un) có: 














 423

3

1

12

2

1

nnn uuu

u

u

  với n  N
*
 

Tính u2011. 

Kết quả bài kiểm tra của lớp 11A1 có sĩ số 44 học sinh như sau: 

                    Diễn giải 

Kết quả 
Bài 3 Cả 3 bài Ghi chú 

Loại 

Giỏi 

Số lƣợng 5 37  

Tỉ lệ % 11,4 84,1  

Loại 

Khá 

Số lƣợng 0 5  

Tỉ lệ %  11,4  
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Loại TB 
Số lƣợng 0 2  

Tỉ lệ %  4,5  

Loại 

Yếu 

Số lƣợng 0 0  

Tỉ lệ    

Loại 

Kém 

Số lƣợng 39 0  

Tỉ lệ 88,6   

 

   Nhìn bảng tổng hợp kết quả này và đặc biệt có cả cột thống kê kết quả của bài  

3 (dãy số), ta có một số nhận xét sau: 

- Chất lượng đại trà của lớp 11A1( lớp điểm của trường ) là tương đối tốt, 

các em đã nắm chắc kiến thức cơ bản biểu hiện bằng kết quả 95,5% đạt kế quả 

Khá và Giỏi. 

- Song bên cạnh đó bài toán phân loại thuộc loại toán về dãy số còn ít học 

sinh vượt qua được. Điều đó chứng tỏ rằng: Việc tự học, tự tìm hiểu sâu kiến 

thức của các em còn rất hạn chế, một phần do khả năng của các em, một phần 

do chưa được trang bị những kiến thức chuyên sâu nên chỉ có 5/44 học sinh giải 

quyết được bài 3. Số còn lại hoặc do hết thời gan làm bài hoặc do không có ý 

tưởng để giải quyết bài toán đó nên không vượt qua được bài 3. 

II. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

- Nhắc lại các kiến thức cũ có liên quan để học phần mới 

- Bổ xung một số kiến thức mới cần thiết  

- Đưa ra một số mẫu toán mới, phân tích tìm lời giải, tổng quát hóa và các 

em học sinh ghi nhận. 

III. NHỮNG GIẢI PHÁP KHOA HỌC TIẾN HÀNH 

  1) Kiến thức cần nhắc lại 

+ Dãy số:  

   - Định nghĩa: Cho tập hợp các số tự nhiên khác rỗng M = {1; 2; 3; . . . ; m} 

dãy số là hàm số u đi từ tập M vào R biến mỗi phần tử nM thành u(n)  

   - Cách cho dãy số: có 3 cách là liệt kê, nêu tính chất đặc trưng và cho bằng 

công thức truy hồi. 

+ Cấp số cộng:  
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   - Định nghĩa: Là dãy số mà mỗi số hạng ( kể từ số thứ 2) đều bằng số đứng 

ngay trước nó cộng thêm một số nhất định. 

   - Tính chất: Số hạng tổng quát un = u1 + ( n - 1)d 

                 Tổng n số hạng đầu tiên: Sn = 
 

2

.)1(2

2

)( 11 ndnunuu n 



 

                 Tính chất trung bình cộng: uk-1 + uk+1 = 2uk 

+ Cấp số nhân:  

   - Định nghĩa: Là dãy số mà mỗi số hạng ( kể từ số thứ 2) đều bằng số đứng 

ngay trước nó nhân thêm một số nhất định. 

- Tính chất: Số hạng tổng quát un = u1.q
n-1 

                   Tổng n số hạng đầu tiên: Sn = 
1

)1(1





q

qu n

 

                   Tính chất trung bình cộng: uk-1.uk+1 = uk
2 

   2) Một số phƣơng pháp tìm số hạng tổng quát của dãy số truy hồi. 

2.1  Dạng 1: Tìm số hạng tổng quát của dãy số (un) biết u1 = a và  

un = un-1 + b ( n >1) 

a) Cách giải. 

- Từ giả thiết: un = un-1 + b   (un) là cấp số cộng 

- Vậy: un = u1 + (n - 1).d = a + (n - 1).b 

b) Ví dụ:  

Ví dụ 1: Cho dãy số (un) biết: u1 = 1, un+1 = un + 3. Tính un 

* Phân tích để tìm lời giải 

   - Từ giả thiết un+1 = un + 3, ta có dãy số (un) là một cấp số cộng 

   - Dựa vào tính chất cấp số cộng. Tính được un. 

* Lời giải. 

  Từ giả thiết un+1 = un + 3, ta có dãy số (un) là một cấp số cộng có u1 = 1 và 

công sai d = 3.  

Vậy un = u1 + (n – 1)d = 1 + (n – 1).3 = 3n – 2. 

Ví dụ 2: Cho dãy số (un) có:








 nuu

u

nn 1

1 2
  ( n>1). Tính un. 

* Phân tích để tìm lời giải. 
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   - Từ giả thiết: un  = un-1 + n   un  - un-1 = n  

   - Nếu đặt: un  - un-1 = vn-1 thì (vn) là 1 cấp số cộng. Tính được vn ta sẽ  tính 

được un. 

* Lời giải. 

Từ giả thiết: un  = un-1 + n   un  - un-1 = n  

Áp dụng công thức trên ta có:  un  - un-1 = n  

                                                 un-1  - un-2 = n - 1  

                                                 … 

                                                 u2  - u1 = 2 

                                                  

                                                       un - u1 = n + ( n - 1) + . . . + 2 = 
2

)1)(2(  nn
 

                   Vậy un = 
2

)1)(2(  nn
+ 2 

2.2  Dạng 2: Tìm số hạng tổng quát của dãy số (un) biết u1 = a và un = un-1.b 

     a) Cách giải. 

- Từ giả thiết: un = un-1.b   (un) là cấp số nhân 

- Vậy: un = u1.q
n-1

 = a.b
n-1

 

b) Ví dụ:  

Ví dụ 3: Cho dãy số (un) có u1 = 1, un+1 = 3un. Tính un 

* Phân tích để tìm lời giải 

   - Từ giả thiết un+1 = 3.un , ta có dãy số (un) là một cấp số nhân 

   - Dựa vào tính chất cấp số nhân. Tính được un. 

* Lời giải. 

  Từ giả thiết un+1 = 3.un , ta có dãy số (un) là một cấp số nhân có u1 = 1 và 

công bội q = 3.  

Vậy un = u1.q
n-1

 = 1.3
n-1

 =3
n-1

. 

Ví dụ 4: Cho dãy số (un) có:










n

nn uu

u

3

1

1

1
  Tính un. 

* Phân tích để tìm lời giải. 

   - Từ giả thiết: un  = un-1 + 3
n
   un  - un-1 = 3

n
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   - Nếu đặt: un  - un-1 = vn-1 thì (vn) là 1 cấp số nhân. Tính được vn  ta sẽ tính 

được un. 

* Lời giải. 

Từ giả thiết: un  = un-1 + 3
n
   un  - un-1 = 3

n 

Áp dụng công thức trên ta có:  un  - un-1 = 3
n
  

                                                 un-1  - un-2 = 3
n-1

  

                                                 … 

                                                 u2  - u1 = 3
2
 

                                                  

                                                       un - u1 = 3
n
 + 3

n-1
  + . . . + 3

2
  

                                                                  = 
2

93

2

13
3

11
2 


  nn

 

            Vậy un = 
2

93 1 n

+ 1 

2.3  Dạng 3: Tìm số hạng tổng quát của dãy số (un) biết:  u1 = a1 và  

un = a.un-1 + b với nN
*
 và n > 1 

 a) Phân tích tìm lời giải 

- Giả sử un + x = a.( un-1 + x)   un =  a.un-1 + ax - x 

- Ta có: x( a - 1) = b   x = 
1a

b
 ( Nếu a = 1 trở về cấp số cộng) 

b) Lời giải. 

Từ giả thiết: un = a.un-1 + b   un + x = a.( un-1  + x ) 

Đặt: un + x = vn   (vn) là cấp số nhân có: v1 = a1 + x và q = a   

  vn = v1. q
n-1

  

Vậy: un = vn - x = ( a1 + 
1a

b
).a

n-1
 - 

1a

b
 

c) Ví dụ.  

Ví dụ 5: Cho dãy số (un) có:








 54

1

1

1

nn uu

u
  Tính un 

* Phân tích: 

Ta có: a = 4; b = 5   x = 
3

5

14

5
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     * Lời giải: 

Từ giả thiết: un = 4un - 1 + 5 un + 
3

5
 = 4(un - 1 + 

3

5
)   

Đặt: un + 
3

5
 = vn   (vn) là cấp số nhân có: v1 = 

3

5
 + 1 = 

3

8
 và q = 4 

                             vn = v1. q
n-1

 = 
3

8
.4

n-1
 = 

3

2
.4

n
 

      Vậy: un = 
3

2
.4

n
 - 

3

5
 = 

3

1
( 2

2n+1
 - 5). 

2.4  Dạng 4: Tìm số hạng tổng quát của dãy số (un) biết u1 = a1 ; u2 = a2 và  

un = a.un-1 + b.un-2  với nN
*
 và n > 2 

a) Phân tích tìm lời giải 

- Giả sử un + x.un-1  = y.( un-1 + x.un-2 )   un = ( -x + y).un-1 + xy.un-2  

- Ta có: 

















bxy

ayx

bxy

ayx
 

Nên -x và y là nghiệm của phương trình: t
2
 - at - b = 0. Giả sử phương trình 

có nghiệm là t1 và t2   x = -t1 và y = t2 

- Do đó: un - t1 = t2.( un-1 - t1 ). Đặt un - t1 = vn   (vn) là cấp số nhân có:  

v1 = a1 - t1 và q = t2    vn = v1. q
n-1

  

- Vậy: un = t1 + vn = t1 + ( a1 - t1).t2
n-1

 

b) Lời giải. 

Từ giả thiết: un = a.un-1 + b.un-2   un - t1 = t2.( un-1 - t1 ).  

Đặt un - t1 = vn   (vn) là cấp số nhân có: v1 = a1 - t1 và q = t2    vn = v1. q
n-1

  

     Vậy: un = t1 + vn = t1 + ( a1 - t1).t2
n-1 

c) Ví dụ:  

   Ví dụ 6: Cho dãy số (un) có: 
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2

1

34

3

1

nnn uuu

u

u

( với nN
*
 và n > 2).  Tính un 

+ Phân tích tìm lời giải. 

Ta có: a = 4; b = -3 

Giải phương trình: t
2
 - 4t + 3 = 0  t1 = 1 và t2 = 3   x = -1 và y = 3 ( hoặc x = -3 

và y = 1) 
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+ Lời giải. 

Từ giả thiết: un = 4un-1 - 3un-2   un - un-1  = 3( un-1 - un-2 ).  

Đặt: un - un-1 = vn-1. Ta có: vn = 3.vn-1   (vn) là 1 cấp số nhân có  








3

2121

q

uuv
 

  vn = v1.q
n-1

 = 2.3
n-1

 

Nên:  un - un-1 =  vn-1 =  2.3
n-2

 

         un-1 - un-2 = vn-2=  2.3
n-3

 

         . . . 

         u2 - u1 =    v1        =  2.3
0 

 

         un - u1 = 2( 3
0
 + 3

1
 + . . . + 3

n-2 
) = 2.

13

13 1



n

= 3
n-1

 - 1 

     Vậy un = u1 + 3
n-1

 - 1 = 3
n-1

  

+ Nhận xét: 

 Nếu lấy x = -3 và y = 1. 

Từ giả thiết: un = 4un-1 - 3un-2   un - 3un-1  = 1( un-1 - 3un-2 ). Ta cũng có cách 

giải tương tự. 

2.5  Dạng 5: Tìm số hạng tổng quát của dãy số (un) biết u1 = a1; u2 = a2 và  

un = a.un-1 + b.un-2 + c. Với nN
*
 và n > 2 

   a) Phân tích tìm lời giải 

- Giả sử un + x.un-1  = y.( un-1 + x.un-2 ) + c   un = ( -x + y).un-1 + xy.un-2 + c 

- Ta có: 

















bxy

ayx

bxy

ayx
 

Nên -x và y là nghiệm của phương trình: t
2
 - at - b = 0. Giả sử phương trình có 

nghiệm là t1 và t2   x = -t1 và y = t2 

- Do đó: un - t1 = t2.( un-1 - t1 ). Đặt un - t1 = vn   (vn) là cấp số nhân có: v1 = a1 - 

t1 và q = t2    vn = v1. q
n-1

  

- Nên: vn = y.vn-1 + c. Quay về dạng 3 ta tìm ra kết quả. 

   b) Lời giải. 

Từ giả thiết: un = a.un-1 + b.un-2 + c   un - t1 = t2.( un-1 - t1 ) + c  

Đặt un - t1 = vn   (vn) là cấp số nhân có: v1 = a1 - t1 và q = t2    vn = v1. q
n-1
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Nên: vn =  y.vn- 1 + c   x
’
 = 

1y

c
 

Đặt un + x
’
 = wn   (wn) là cấp số nhân có: 









yq

xuw '

11  

  wn = w1.q
n-1

 = ( u1 + x
’
).y

n-1
  

Vậy un  = wn - x
’
  

c) Ví dụ:  

Ví dụ 7: Cho dãy số (un) có:














 423

3

1

21

2

1

nnn uuu

u

u

( với nN
*
 và n > 2).  

 Tính un 

+ Phân tích tìm lời giải. 

- Ta có a = 3; b = -2 

Xét phương trình: : t
2
 - 3t + 2 = 0   t1 = 1 và t2 = 2   x = -1 và y = 2 ( hoặc  

x = -2 và y = 1) 

+ Lời giải. 

Từ giả thiết: un = 3un-1 - 2un-2 + 4   un - un-1  = 2( un-1 - un-2 ) + 4 

Đặt: un - un-1 = vn-1. Ta có: vn = 2.vn-1  + 4   (vn) là 1dãy số dạng 3. 

 Từ giả thiết : vn = 2.vn-1  + 4 ( có x = 4)   vn + 4 = 2(vn-1  + 4). 

Đặt vn + 4 = wn    Dãy số (wn ) là 1 cấp số nhân có  w1 = v1 + 4 = 6, công bội  

q = 2 

  wn = w1.q
n-1

 = 6.2
n-1

 = 3.2
n
 = vn + 4 = un + 1 – un + 4  un + 1 = un + 3.2

n
 - 4 

Nên:  un =  un-1 + 3.2
n-1

 - 4
 

         un-1 =  un-2 + 3.2
n-2

 - 4 

         . . . 

         u2  =  u1 + 3.2
1
 - 4 

 

         un  = u1 + 3( 2
1
 + 2

2
 + . . . + 2

n-1 
) – 4(n – 1)= 3.2

n
 – 4n - 1 

   Vậy un = 3.2
n
 – 4n - 1 

     3) Bài toán dãy số trong đề thi HSG 12 thành phố Hà Nội từ năm 2008 

      3.1 Bài 3 phần 2 ( Đề thi năm 2008) 
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Cho dãy số (un) với un =   Thành lập dãy số (sn) với s1 = u1, s2 = u1 + u2, . . 

., sn = u1 + u2 + . . . + un. Tìm limsn  

Lời giải. 

Ta có: sn =  

               =  . ..
1 1

2 1 2 1n n
 

 
 ) 

               =  

Vậy limsn =  

      3.2  Bài 2 phần 2 ( Đề thi năm 2009) 

Cho dãy số (un) với un =  với n . Đặt sn = u1 + u2 + . . . + un. Tìm limsn 

Lời giải 

Ta có : un =  

Nên : sn = 2  

Vậy limsn = 1 

      3.3  Bài 4 ( Đề thi năm 2010) 

Cho dãy số (un) với un =  . Dãy (sn) được cho bởi sn = u1 + u2 + . . . + un. 

Tìm limsn 

Lời giải 

Ta có : un+1 – un+2 =  . Nên   un = 4(un+1 – un+2) 

Suy ra: sn = 4( u2 – un+2) = 4  

Vậy limsn = 9. 

      3.4  Bài 3 ( Đề thi năm 2011) 

1) Cho dãy số (un) xác định bởi : un = 1, un+1 = un + n với n . Tìm lim  

2) Cho dãy số (vn) xác định bởi : v1 =  và vn+1 = vn
2
 – 2 với n . Chứng 

minh rằng lim  

Lời giải. 

1) Ta có: u1 = 1 ; u2 = u1 + 1 ; . . . ; un = un-1 + n – 1 

Cộng các vế của n đẳng thức trên thì un = 1 +   

Vậy:  
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2) Ta có vk+1 = vk
2
 – 2  vk+1

2
 – 4 = vk

2
( vk

2
 – 4) 

Áp dụng công thức trên ta được   

Nên  

Ta chứng minh được limvn = +  

Vậy:  lim  

      3.5  Bài 5 ( Đề thi năm 2012) 

Cho dãy số (un):  

1) Chứng minh (un) giảm và bị chặn 

2) Tìm un 

Lời giải 

1) + Dùng phương pháp qui nạp chứng minh : 1< un  

+ Ta có:  un+1 – un =  

 . Vậy (un) là dãy số giảm. 

2) Dùng phương pháp qui nạp chứng minh  (*) 

+ Với n = 1. Ta có u1 =  ( đúng) 

+ Giả sử công thức (*) đúng với n = k . Tức là  . ta có : 

=  

Công thức (*) đúng với n = k + 1. Vậy (*) đúng với mọi  

      3.6  Bài 5 ( Đề thi năm 2013) 

Cho dãy số (un) với u1 = 2;   

a) Chứng minh (un) tăng 

b) Đặt  . Chứng minh rằng v1 + v2 + . . . + vn < 2014  

Lời giải 

a) Chứng minh: un < un+1 ( dùng qui nạp) 

+ Với n = 1. Ta có   ( đúng) 

+ Giả sử uk < uk+1 với k , ta có : 

uk+1 < uk+2   (uk - uk+1)(  uk + uk+1 + 2013) < 0  uk < uk+1  ( luôn đúng)   

Vậy (un) tăng. 
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b) + Ta có:   

  

            

Áp dụng đẳng thức (*), ta có : 

 

 

. . . 

 

 v1 + v2 + . . . + vn  = 2014.( 1 -  ) (**) 

      + Dùng qui nạp chứng minh được un > 1 với mọi n  N
*
 

Từ kết quả (**) ta suy ra ĐPCM 

      3.7  Bài 5 ( Đề thi năm 2014) 

Cho dãy số (un):  

a) Chứng minh un+2 = 4un+1 - un  

b) Chứng minh u2015 chia hết cho 5 

Lời giải. 

a) Từ giả thiết, ta có (un+1 – 2un)
2
 = 3un

2
 +1 

  

Tương tự:  

Nên un+2 và un là nghiệm phương trình: x
2
 – 4.un+1. x + un+1

2
 – 1 = 0. 

Áp dụng định lí Viét : un+2 + un = 4.un+1. Vậy un+2 = 4.un+1 - un 

b) Ta có : un+2 = 4.un+1 – un = 15.un – 4.un-1 = 5(3.un – un-1) +  un-1. 

 

. Mà u2 = 15 . 

Vậy u2015 5 

      3.8  Bài 5 ( Đề thi năm 2015) 

Cho dãy số (xn) với x1 = 1;   
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Xét dãy số (yn) với  

1) Chứng minh yn = 1 -  

2) Tìm limyn 

Lời giải. 

1) Từ giả thiết, ta có : xn+1 = xn( xn
2015

 + 1) 

  

   

   

Áp dụng đẳng thức (*) với n = 1, 2, . . ., n ta được : yn = 1 -  

2) Ta có xn > 1. Giả sử limxn = a > 0 

       a = a
2016

 + a  a = 0 ( vô lí ).   limxn = +  

Vậy:   limyn = lim( 1 -  ) = 1. 

      3.9  Bài 3 ( Đề thi năm 2016) 

Cho dãy số (un) với u1 = 1;   

1) Xác định công thức tính số hạng tổng quát un 

2) Chứng minh: u1 + u2 + . . . + u2016 <  2016
3
  

Lời giải. 

1) Ta chứng minh: un = n
2
 ( bằng qui nạp) 

+ Với n = 1, ta có u1  = 1 ( đúng) 

+ Giả sử công thức đúng với n = k  1. Tức là uk = k
2
 

Ta có: uk+1 =   

Công thức đúng với n = k + 1. Vậy ta có Đpcm 

2) Chứng minh: u1 + u2 + . . . + u2016 <  2016
3
  

                   1
2
 + 2

2
 + . . . + 2016

2
 < 2016

3
 

                    

                   2017.4033 < 6. 2016
2
 ( luôn đúng) 

Vậy có Đpcm 

4) Một số bài tập áp dụng 

Bài 1. 
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Cho dãy số (un) thỏa mãn: u1 = 2002, un+1 = 2001un + 2000 với n  N
* 

a) Hãy biểu diễn số hạng tổng quát un qua n 

b) Tìm tổng của n số hạng đầu tiên của dãy số đó. 

                                                                         ĐS: a) un = 2003.2001
n-1

 - 1 

                                                                                 b) nS
n

n 



2000

)12001(2003
 

Bài 2. 

Tìm số hạng tổng quát của dãy số (an) biết: 














 21

1

0

23

7

4

kkk aaa

a

a

 )2,(  kNk  

                                                                                ĐS: an = 3.2
n
 + 1 

Bài 3. 

 Cho dãy số (un) xác định bởi: u1 = 3, u2 = 7, un = 6un-1 - un-2 (n  N và n > 2)   

a) Rút gọn biểu thức: 2

1

2

1 6 nnnn uuuu    

b) 
2

2

nu
 có là số chính phương không? Chứng minh 

                                                                           ĐS: a) -8 

                                                                               b) 
2

2

nu
không là số tự nhiên 

Bài 4. 

Cho dãy số (xn) xác định bởi: 12...1212;1212,12 21  nxxx (n dấu 

căn). Chứng minh dãy (xn) hội tụ. Tìm giới hạn đó 

                                                                                 ĐS: limun = 4 

Bài 5. 

Cho dãy số (an) xác định bởi: 















)(
2

cos1

)0(cos

*

0

Nna

a

n





 

Tìm giới hạn của dãy số An và Bn với An = 1 - an và Bn = a1a2…an   

                                                                                 ĐS: limAn = 0; limBn =


sin
 

Bài 6. 
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Cho dãy số (un) xác định như sau: 
1)21(

12
;2 11




 

n

n

n
u

u
uu . Tính u1993 

                                                                                    

Phần III. KẾT LUẬN 

  1) Kết quả sau khi thực hiên đề tài. 

- Sau khi thực hiện đề tài trên ở lớp 11A1, hầu hết các em học sinh trong lớp đã 

nắm tương đối tốt về các dạng toán tìm số hạng tổng quát của dãy số truy hồi 

mà số hạng tổng quát được viết dưới dạng biểu thức tuyến tính của một hoặc 2 

số hạng đứng trước nó. Kết quả kiểm tra 1 bài sau đợt học tự chọn là tương đối 

cao. 

- Sau đây là đề kiểm tra cuối phần dãy số và đại số tổ hợp: 

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 

Môn: Đại số - Thời gian: 90 phút 

----------****---------- 

Bài 1 ( 3 điểm). Giải các phương trình sau: 

1) 23. 4

xA   = 24( 43

1



  x

xx CA ) 

2) 
xxx CCC 654

111
  

Bài 2 ( 2 điểm). Một hộp có 12 viên bi, trong đó có 5 viên bi màu đỏ và 7 viên 

màu trắng. 

1) Lấy ngẫu nhiên cùng một lúc 3 viên bi. Tính xác suất trong 3 viên bi lấy 

ra có ít nhất  2 viên bi trắng. 

2) Lấy ngẫu nhiên 2 lần, mỗi lần 1 viên bi. Tính xác suất để viên bi thứ nhất 

màu đỏ, viên bi thứ 2 màu trắng. 

Bài 3 ( 4 điểm). 

1) Ba số lập thành cấp số nhân có tổng là 93, có thể xem chúng là số hạng 

thứ nhất, thứ hai và thứ bảy của một cấp số cộng. Tìm ba số đó. 

2) Tìm m để phương trình sau có 4 nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng: 

x
4
 - (3m + 5)x

2
 + (m + 1)

2
 = 0 

Bài 4 ( 1 điểm). Cho dãy số (un) xác định bởi: 
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u1 = 1, u2 = 3 và un+2 = 2.un+1 - un + 3 ( với  nN
*
 ). Tính u2011. 

- Kết quả như sau: 

                    Diễn giải 

Kết quả 
Bài 4 Cả 4 bài Ghi chú 

Loại 

Giỏi 

Số lƣợng 38 37  

Tỉ lệ % 86,4 84,1  

Loại 

Khá 

Số lƣợng 0 7  

Tỉ lệ %  15,9  

Loại TB 
Số lƣợng 0 0  

Tỉ lệ %    

Loại 

Yếu 

Số lƣợng 0 0  

Tỉ lệ %    

Loại 

Kém 

Số lƣợng 6 0  

Tỉ lệ % 13,6   

 

- Từ bảng tổng hợp trên ta thấy đại bộ phận học sinh đã nắm tốt kiến thức 

cơ bản. 

- Đặc biệt là bài toán về dãy số đã có gần 90% học sinh giải quyết tốt. 

- Từ đây các em có cơ sở để giải quyết các bài toán khác về dãy số 

2) Đề xuất và kiến nghị 

- Tổ Toán và nhà trường nên tổ chức Họp tổ chuyên môn và ngoại khóa chủ 

đề  Toán liên quan đến một số chuyên đề khó trong đó có chuyên đề về tìm 

số hạng tổng quát của dãy số dạng truy hồi. 

- Việc biên soạn SGK nên chứng minh các định lí trong phạm vi kiến thức 

phổ thông cho phép, giúp các em học sinh tự tin hơn trong việc áp dụng nó 

vào giải toán.  

                                                             Xin trân trọng cảm ơn  

XÁC NHẬN CỦA THỦ 

TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017 

Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh 

nghiệm của mình viết, không sao chép nội 

dung của người khác . 

NGƢỜI VIẾT 
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Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………  

                                                                           

                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 


